
STT Cơ sở
Mã số 

sinh viên

Đợt 

nhập học
Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

1 GÒ VẤP 54222310200 7 Kế toán doanh nghiệp Lưu Lan Anh 18/09/2007 Ngày Anh54222310200@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 GÒ VẤP 54222320154 7 Marketing Nguyễn Văn Bình 30/10/2000 Ngày Binh54222320154@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 GÒ VẤP 54222330061 7 Dược Nguyễn Văn Cường 14/07/2002 Đêm Cuong54222330061@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 GÒ VẤP 54222310201 7 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Phùng Quế Châu 16/08/2003 Ngày Chau54222310201@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 ONLINE 54232320030 7 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lê Hoàng Dung 17/04/2003 Đêm Dung54232320030@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 ONLINE 54232320032 7 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Mỹ Hằng 06/04/2004 Đêm Hang54232320032@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 GÒ VẤP 54222320148 7 Y sỹ đa khoa Tân Huỳnh Gia Hân 04/01/2004 Ngày Han54222320148@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 GÒ VẤP 54222320150 7 Y sỹ đa khoa Hồ Trung Hiếu 08/02/2003 Đêm Hieu54222320150@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 ONLINE 54232320034 7 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Nguyễn Xuân Hiếu 24/01/1995 Đêm Hieu54232320034@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 GÒ VẤP 54222310197 7 Marketing Phạm Lê Gia Huy 17/04/2005 Ngày Huy54222310197@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

11 GÒ VẤP 54222320149 7 Y sỹ đa khoa Nguyễn Trường Khang 12/02/2000 Đêm Khang54222320149@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 ONLINE 54232320029 7 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Trần Đăng Khoa 30/06/2004 Đêm Khoa54232320029@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 GÒ VẤP 54222320157 7 Thiết kế đồ họa Nguyễn Duy Khương 25/05/2005 Ngày Khuong54222320157@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 GÒ VẤP 54222330063 7 Dược Trịnh Công Long 11/11/1984 Đêm Long54222330063@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 GÒ VẤP 54222330062 7 Y sỹ đa khoa Trần Thị Tú Mi 04/01/2000 Đêm Mi54222330062@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 ONLINE 54232320031 7 Kế toán doanh nghiệp Trần Thị Ánh Ngân 12/01/1993 Đêm Ngan54232320031@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 GÒ VẤP 54222320147 7 Dược Đặng Huỳnh Gia Phú 20/09/1993 Ngày Phu54222320147@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 GÒ VẤP 54222310199 7 Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) Phạm Nguyễn Hoàng Quân 06/03/2005 Ngày Quan54222310199@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

2 GÒ VẤP 54222330064 7 Dược Trần Thị Như Quỳnh 24/06/2000 Đêm Quynh54222330064@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

3 GÒ VẤP 54222310207 7 Kế toán doanh nghiệp Hoàng Thủy Tiên 27/04/2008 Ngày Tien54222310207@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

4 GÒ VẤP 54222310205 7 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Trần Thanh Tú 08/02/2005 Ngày Tu54222310205@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

5 GÒ VẤP 54222320156 7 Y sỹ đa khoa Nguyễn Quang Tuấn 16/08/2005 Đêm Tuan54222320156@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

6 GÒ VẤP 54222320151 7 Dược Nguyễn Thanh Tùng 10/07/2001 Ngày Tung54222320151@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

7 GÒ VẤP 54222320146 7 Y sỹ đa khoa Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/05/2005 Ngày Thao54222320146@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

8 ONLINE 54232320028 7 Kế toán doanh nghiệp Trần Xuân Thảo 20/09/2002 Đêm Thao54232320028@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

9 GÒ VẤP 54232320035 7 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thảo 28/02/196 Đêm Thao54232320035@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

10 ONLINE 54232320033 7 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Võ Hồng Thiện 20/06/1994 Đêm Thien54232320033@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

DANH SÁCH GMAIL SINH VIÊN KHÓA 16 - ĐỢT 7 - NĂM 2023 - CƠ SỞ GÒ VẤP

mailto:Huy54222310197@bachkhoasaigon.edu.vn


STT Cơ sở
Mã số 

sinh viên

Đợt 

nhập học
Ngành học Họ và Tên  Ngày sinh Ca học Gmail- mật khẩu: 123spc123 Mật khẩu

11 GÒ VẤP 54222320144 7 Y sỹ đa khoa Nguyễn Đức Thịnh 16/08/2000 Đêm Thinh54222320144@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

12 GÒ VẤP 54222310203 7 Thiết kế đồ họa Lương Gia Thịnh 22/01/2004 Ngày Thinh54222310203@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

13 GÒ VẤP 54222320152 7 Kế toán doanh nghiệp Lê Thị Quỳnh Trâm 21/03/1984 Đêm Tram54222320152@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

14 GÒ VẤP 54222310204 7 Marketing Trần Thị Huyền Trân 21/10/2002 Ngày Tran54222310204@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

15 GÒ VẤP 54222320153 7 Y sỹ đa khoa Nguyễn Cảnh Trung 12/06/2002 Đêm Trung54222320153@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

16 GÒ VẤP 54222310206 7 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Nguyễn Trung Trực 14/12/1999 Ngày Truc54222310206@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

17 GÒ VẤP 54222310202 7 Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) Phạm Quang Vinh 21/09/2008 Đêm Vinh54222310202@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123

18 GÒ VẤP 54222320155 7 Dược Nguyễn Tường Vy 27/02/2002 Đêm Vy54222320155@bachkhoasaigon.edu.vn 123spc123
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